ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

KHOA NGÔN NGỮ HỌC

Bộ môn:  Việt ngữ học

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC 

Môn:  Phương ngữ học tiếng Việt
(Vietnamese Dialectology)

Chương trình đào tạo:  

Cử nhân Ngôn ngữ học chuẩn quốc tế

Người biên soạn:

PGS.TS Trịnh Cẩm Lan
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Học phần: Phương ngữ học tiếng Việt
Số tín chỉ: 02
1. Thông tin về giảng viên
- Họ và tên:    Trịnh Cẩm Lan

- Chức danh, học vị:   Phó giáo sư. Tiến sĩ

- Địa chỉ liên hệ:  Khoa Ngôn ngữ học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 336 Nguyễn Trãi Thanh Xuân Hà Nội; 

Điện thoại:  84-4- 5588603

Email:  tclan70@yahoo.com
- Các hướng nghiên cứu chính:

a, Ngữ âm học

b, Phương ngữ học
c, Ngôn ngữ học xã hội
- Các giảng viên khác cùng giảng môn học này do bộ môn Việt ngữ học sắp xếp. 

2. Thông tin chung về môn học



- Tên môn học: Phương ngữ học tiếng Việt
-  Mã môn học: LIN 3073
-  Số tín  chỉ: 02
-  Môn học:      + Bắt buộc: x
                         + Lựa chọn:        

- Các môn học tiên quyết: Ngữ âm học tiếng Việt 
- Các môn học kế tiếp:

- Các yêu cầu đối với môn học (nếu có):

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

+ Nghe giảng lý thuyết: 30
+ Làm bài tập trên lớp: 
+ Thảo luận:

+ Thực hành, thực tập (ở các địa phương, điền dã, thực tập...):

+ Hoạt động theo nhóm: 
+ Tự học

- Địa chỉ Khoa/ bộ môn phụ trách môn học: Khoa Ngôn ngữ học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. 
3. Mục tiêu và chuẩn đầu ra của môn học
3.1. Mục tiêu chung

- Về kiến thức: Sau khi học xong môn học này, sinh viên nắm được những đặc trưng cần yếu (nội dung, hình thức) của môn Phương ngữ học tiếng Việt, cụ thể là: nắm được các khái niệm cơ bản, đối tượng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, bản chất của phương ngữ và tính lịch sử của nó; nắm được các quan niệm khác nhau về việc phân vùng phương ngữ của tiếng Việt ; nắm được những đặc trưng của các vùng phương ngữ tiếng Việt; nắm được vấn đề phương ngữ trong các tác phẩm văn học, xử lý từ địa phương trong các văn bản văn học, nghệ thuật; nắm được những định hướng nghiên cứu phương ngữ tiếng Việt hiện nay. 
- Kĩ năng: Sau khi học xong môn học này, sinh viên sẽ có những kỹ năng sau đây: nhận diện và phân biệt đặc trưng các vùng phương ngữ tiếng Việt; vận dụng các kiến thức về phương ngữ học và nghiên cứu điền dã phương ngữ học để nghiên cứu một phương ngữ hay thổ ngữ cụ thể; mô tả đặc điểm của những phương ngữ, thổ ngữ cụ thể; vận dụng các kiến thức cơ bản trong phương ngữ học để nghiên cứu các vấn đề thực tiễn liên quan đến phương ngữ tiếng Việt.

- Thái độ: Hình thành thái độ khách quan khoa học đối với những biểu hiện đa dạng phương ngữ và có thái độ ứng xử đúng đắn trước những khác biệt phương ngữ.
3.2. Chuẩn đầu ra của môn học

3.2.1. Hiểu được các khái niệm có liên quan trình bày ở các nội dung cụ thể của môn học, bao gồm:
- Các khái niệm phương ngữ, thổ ngữ, giọng, tiếng, ngôn ngữ toàn dân, ngôn ngữ dân tộc... và sự khác biệt giữa chúng.
- Các khái niệm trong phạm vi phương ngữ học như phương ngữ địa lý, phương ngữ xã hội và sự khác biệt giữa chúng.

- Các khái niệm liên quan đến đơn vị phân tích trong phương ngữ học : khái niệm biến thể, biến thể địa lý, biến thể xã hội, biến thể đánh dấu, biến thể không đánh dấu, biến thể chuẩn...

- Các khái niệm trong phân vùng phương ngữ như đường đồng ngữ, vùng đồng ngữ, vùng tiên tiến, vùng bảo lưu, đảo thổ ngữ..

3.2.2. Nắm được tiêu chuẩn, nguyên tắc và kết quả phân vùng phương ngữ ở Việt Nam : các quan điểm khác nhau và quan điểm được nhiều người chấp nhận.

3.2.3. Nắm được đặc trưng cơ bản của các vùng phương ngữ ở các phương diện.

3.2.4. Nắm được một số kỹ năng, thao tác để nhận diện, phân tích, mô tả đặc điểm các biến thể ở các vùng phương ngữ, cụ thể :

- Có khả năng nhận diện và phân tích những khác biệt phương ngữ trên những sản phẩm ngôn từ cụ thể.


- Phác thảo được hệ thống các biến thể mang tính đánh dấu ở tất cả các đơn vị ngữ âm, trên cơ sở đó phác thảo được diện mạo ngữ âm của các phương ngữ Việt.

- Lập được danh sách (trên cơ sở hiểu biết cá nhân) những biến thể từ vựng trong các phương ngữ, đặc biệt là phương ngữ nơi mình sinh ra và lớn lên.

- Nhận diện được những khác biệt ngữ pháp giữa phương ngữ của mình với ngôn ngữ toàn dân.
4. Tóm tắt nội dung môn học 
Cung cấp cho sinh viên những tri thức căn bản về phương ngữ học tiếng Việt và các phương pháp, thao tác cụ thể để phân tích, nghiên cứu các vấn đề thực tiễn của phương ngữ tiếng Việt. Gợi mở cho sinh viên những xu hướng nghiên cứu về phương ngữ học tiếng Việt hiện đại.

5. Nội dung chi tiết môn học
Nội dung 1:  Những vấn đề chung

1.1. Các khái niệm có liên quan đến môn học

1.2. Đối tượng nghiên cứu của môn học

1.3. Tính thống nhất và đa dạng của tiếng Việt 

1.4. Quan hệ giữa phương ngữ với ngôn ngữ toàn dân xét về mặt lịch sử và địa vị của phương ngữ đối với ngôn ngữ toàn dân

1.5. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu phương ngữ học

Nội dung 2:  Vấn đề phân vùng phương ngữ tiếng Việt

2.1. Nguyên tắc và tiêu chuấn phân vùng tiếng Việt: các quan điểm

2.2. Kết quả phân vùng tiếng Việt: các quan điểm

2.3. Khái quát về ba vùng phương ngữ tiếng Việt

· Phương diện ngữ âm

· Phương diện từ vựng

· Phương diện ngữ pháp

Nội dung 3:  Cấu trúc âm tiết và âm đệm trong các phương ngữ tiếng Việt

3.1. Vị trí của âm đệm trong âm tiết tiếng Việt

3.2. Âm đệm trong các kết hợp với phụ âm trước nó

3.3. Âm đệm trong kết hợp với các nguyên âm sau nó

3.4. Vai trò của âm đệm trong việc làm thay đổi cấu trúc âm tiết

3.5. Biến thể âm đệm mang tính đánh dấu trong các phương ngữ, thổ ngữ
Nội dung 4:  Hệ thống phụ âm đầu và các biến thể của nó qua các phương ngữ tiếng Việt

4.1. Vai trò, đặc điểm của phụ âm đầu trong âm tiết tiếng Việt

4.2. Hệ thống phụ âm đầu theo chuẩn chính tả

4.3. Hệ thống phụ âm đầu trong các phương ngữ tiếng Việt  

4.4. Một số biến thể phụ âm đầu mang tính đánh dấu trong các phương ngữ, thổ ngữ
Nội dung 5:  Vần trong các phương ngữ - nguyên âm và âm cuối
5.1. Đặc điểm chung của vần

5.2 . Đặc điểm chung của nguyên âm

5.3. Vần trong các phương ngữ tiếng Việt

5.4. Một số nguyên âm mang tính đánh dấu trong các phương ngữ, thổ ngữ

5.5. Một số âm cuối mang tính đánh dấu trong các phương ngữ, thổ ngữ
Nội dung 6:  Hệ thống thanh điệu trong các phương ngữ tiếng Việt

6.1. Vai trò và đặc điểm chung của thanh điệu tiếng Việt

6.2. Hệ thống thanh điệu tiêu biểu trong các phương ngữ tiếng Việt

6.3. Thanh điệu mang tính đánh dấu trong các phương ngữ, thổ ngữ
Nội dung 7: Vấn đề phương ngữ, thổ ngữ với quá trình phát triển của dân tộc

7.1. Mặt lịch sử của phương ngữ: Các vùng phương ngữ và lịch sử đất nước

7.2. Mặt xã hội của phương ngữ: Thổ ngữ và công xã nông thôn Việt Nam 

7.3. Quá trình giải thể các phương ngữ và bước đường chuẩn hóa tiếng Việt 

Nội dung 8: Vấn đề phương ngữ trong tác phẩm văn học và những định hướng nghiên cứu phương ngữ tiếng Việt hiện nay

8.1. Quan hệ giữa phương ngữ với ngôn ngữ trong tác phẩm văn học
8.2. Phương pháp nghiên cứu phương ngữ trong các tác phẩm văn học
8.3. Những định hướng nghiên cứu phương ngữ tiếng Việt hiện nay

6. Học liệu
6.1  Bắt buộc

1. Hoàng Thị Châu, Phương ngữ học tiếng Việt, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 2004.
6.2. Tham khảo 

2. Trịnh Cẩm Lan, Sự biến đổi ngôn từ của các cộng đồng chuyển cư đến thủ đô - nghiên cứu trường hợp cộng đồng Nghệ Tĩnh tại Hà Nội, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 2007.

3. Đoàn Thiện Thuật, Ngữ âm tiếng Việt, Nxb Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Hà Nội, 1977. 

4. Trịnh Cẩm Lan & Đinh Thị Lan Anh, Biến thể ngôn ngữ mang tính đánh dấu và việc sử dụng chúng trong các phương ngữ Việt hiện nay, Tạp chí Ngôn ngữ, Số 1 năm 2012.
5. Trịnh Cẩm Lan, Biến thể ngữ pháp của một số tiểu từ tình thái cuối câu trong phương ngữ Nam Bộ, Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, Số 4 năm 2010.
6. Trịnh Cẩm Lan, Sự biến đổi ngôn từ của cộng đồng phương ngữ Bắc đến TP. Hồ Chí Minh từ 1975 đến nay (trên cứ liệu cách dùng một số tiểu từ tình thái cuối câu tiếng Việt), QG.09-35, Đề tài NCKH đặc biệt cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011.
7. Chambers, J.K & Trudgill, P. Dialectology. Cambridge University Press, Cambridge 1998.   
7. Lịch trình tổ chức dạy học cụ thể

Tuần 1

	HÌNH THỨC

DẠY HỌC
	NỘI DUNG

CHÍNH
	YÊU CẦU 

ĐỐI VỚI SINH VIÊN 
	GHI CHÚ

	Lý thuyết
	1. Giới thiệu môn học

2. Các khái niệm có liên quan đến môn học


	- Xác định được đối tượng môn học, mục đích cần đạt của môn học ‘Phương ngữ học tiếng Việt’ 

- Nghiên cứu nội dung 2 giảng dạy ở tuần 2
	


Tuần 2

	HÌNH THỨC

DẠY HỌC
	NỘI DUNG

CHÍNH
	YÊU CẦU 

ĐỐI VỚI SINH VIÊN 
	GHI CHÚ

	Lý thuyết
	1. Tính thống nhất và đa dạng của tiếng Việt hiện đại.

2. Mối quan hệ giữa phương ngữ với ngôn ngữ toàn dân trong quá trình phát triển lịch sử.
	1. Minh họa được tính thống nhất và đa dạng của tiếng Việt hiện đại.
2. Đọc tài liệu chuẩn bị cho buổi thảo luận sau.
	

	Thảo luận
	Địa vị của phương ngữ đối với ngôn ngữ toàn dân
	
	


Tuần 3

	HÌNH THỨC

DẠY HỌC
	NỘI DUNG

CHÍNH
	YÊU CẦU 

ĐỐI VỚI SINH VIÊN 
	GHI CHÚ

	Lý thuyết
	1. Các quan điểm về nguyên tắc và tiêu chuấn phân vùng tiếng Việt.

2.Các kết quả phân vùng tiếng Việt.
	1. Phân tích và đánh giá được về tính hợp lý của các quan điểm.
2. Đọc tài liệu chuẩn bị cho buổi thảo luận sau.
	

	Thảo luận
	Tính hợp lý của các tiêu chí và kết quả phân vùng tiếng Việt.
	
	


Tuần 4

	HÌNH THỨC

DẠY HỌC
	NỘI DUNG

CHÍNH
	YÊU CẦU 

ĐỐI VỚI SINH VIÊN 
	GHI CHÚ

	Lý thuyết
	Quan điểm phân vùng tiếng Việt được giới ngôn ngữ học Việt Nam thừa nhận một cách chính thức.


	1. Nắm bắt và lý giải được tính hợp lý của quan điểm chính thống.
2. Đọc lại giáo trình ngữ âm phần âm đệm trong âm tiết.
	

	Thảo luận
	Diện mạo khái quát về ba vùng phương ngữ tiếng Việt:

+ Phương diện ngữ âm

+ Phương diện từ vựng

+ Phương diện ngữ pháp
	Không chỉ dựa vào những tư liệu được mô tả trong giáo trình, sinh viên phải tự tìm thêm tư liệu từ cảm nhận thực tế.
	


Tuần 5

	HÌNH THỨC

DẠY HỌC
	NỘI DUNG

CHÍNH
	YÊU CẦU 

ĐỐI VỚI SINH VIÊN 
	GHI CHÚ

	Lý thuyết
	1. Vị trí của âm đệm trong âm tiết tiếng Việt.

2. Sự biến đổi của âm đệm trong các kết hợp với phụ âm trước nó trong các phương ngữ.
	1. Ôn lại kiến thức ngữ âm và tự trình bày về vị trí của âm đệm trong âm tiết.
2. Đọc tài liệu chuẩn bị cho buổi thảo luận sau.
	

	Bài tập
	1.Tập hợp, sưu tầm các từ có âm tiết chứa âm đệm trong các phương ngữ.

2. Phân tích sự biến đổi của âm đệm trong kết hợp với phụ âm trước nó và nguyên âm sau nó.
	Làm theo nhóm, các nhóm trao đổi kết quả với nhau.
	


Tuần 6

	HÌNH THỨC

DẠY HỌC
	NỘI DUNG

CHÍNH
	YÊU CẦU 

ĐỐI VỚI SINH VIÊN 
	GHI CHÚ

	Lý thuyết
	Vai trò của âm đệm trong việc làm thay đổi cấu trúc âm tiết.
	1. Đọc tài liệu chuẩn bị cho buổi thảo luận sau.

2. Ôn tập để kiểm tra giữa kỳ
	

	Bài tập
	1. Tập hợp, sưu tầm các  biến thể âm đệm mang tính đánh dấu trong các phương ngữ, thổ ngữ.

2. Miêu tả được đặc điểm ngữ âm của các biến thể đánh dấu của âm đệm ở các phương ngữ.
	Làm bài theo nhóm, các nhóm trao đổi kết quả với nhau.
	


Tuần 7

	HÌNH THỨC

DẠY HỌC
	NỘI DUNG

CHÍNH
	YÊU CẦU 

ĐỐI VỚI SINH VIÊN 
	GHI CHÚ

	Kiểm tra giữa kỳ
	Làm bài kiểm tra viết
	Đọc lại giáo trình ngữ âm phần âm đầu trong âm tiết.
	


Tuần 8

	HÌNH THỨC

DẠY HỌC
	NỘI DUNG

CHÍNH
	YÊU CẦU 

ĐỐI VỚI SINH VIÊN 
	GHI CHÚ

	Thảo luận
	1.Vai trò, đặc điểm của phụ âm đầu trong âm tiết tiếng Việt.

2. Hệ thống hóa lại hệ thống phụ âm đầu theo chuẩn chính tả.
	Ôn lại kiến thức ngữ âm và tự trình bày về vị trí của âm đầu trong âm tiết.
	

	Lý thuyết
	Hệ thống phụ âm đầu trong các phương ngữ tiếng Việt.
	
	


Tuần 9

	HÌNH THỨC

DẠY HỌC
	NỘI DUNG

CHÍNH
	YÊU CẦU 

ĐỐI VỚI SINH VIÊN 
	GHI CHÚ

	Bài tập
	1. Tìm những biến thể âm đầu mang tính đánh dấu của địa phương mình.

2. Trình bày những quan sát và cảm nhận của mình về việc sử dụng các biến thể phụ âm đầu bị đánh dấu ở địa phương mình.
	1. Chia nhóm sinh viên theo khu vực cư trú (quê quán), tiêu chí phân chia là theo phương ngữ để làm bài tập nhóm.
2. Đọc lại giáo trình ngữ âm phần vần trong âm tiết. 
	


Tuần 10

	HÌNH THỨC

DẠY HỌC
	NỘI DUNG

CHÍNH
	YÊU CẦU 

ĐỐI VỚI SINH VIÊN 
	GHI CHÚ

	Thảo luận
	1.Vai trò, đặc điểm của vần trong âm tiết tiếng Việt.

2. Vai trò, đặc điểm của nguyên âm trong âm tiết tiếng Việt.
	Ôn lại kiến thức ngữ âm và tự trình bày về vai trò, đặc điểm của vần trong âm tiết tiếng Việt.
	

	Lý thuyết
	Hệ thống vần trong các phương ngữ tiếng Việt.
	Đọc tài liệu chuẩn bị cho buổi thảo luận sau.
	


Tuần 11

	HÌNH THỨC

DẠY HỌC
	NỘI DUNG

CHÍNH
	YÊU CẦU 

ĐỐI VỚI SINH VIÊN 
	GHI CHÚ

	Bài tập
	1. Tìm những biến thể nguyên âm và âm cuối mang tính đánh dấu của địa phương mình.

2. Trình bày những quan sát và cảm nhận của mình về việc sử dụng các biến thể nguyên âm và âm cuối bị đánh dấu ở địa phương mình.
	Chia nhóm sinh viên theo khu vực cư trú (quê quán), tiêu chí phân chia là theo phương ngữ để làm bài tập nhóm.
	


Tuần 12

	HÌNH THỨC

DẠY HỌC
	NỘI DUNG

CHÍNH
	YÊU CẦU 

ĐỐI VỚI SINH VIÊN 
	GHI CHÚ

	Lý thuyết
	1. Vai trò, đặc điểm của thanh điệu trong âm tiết tiếng Việt.

2. Hệ thống thanh điệu trong các phương ngữ tiếng Việt. 
	Ôn lại kiến thức ngữ âm và tự trình bày về vai trò, đặc điểm của thanh điệu trong âm tiết tiếng Việt.
	

	Thảo luận
	1. Tìm và mô tả đặc điểm những biến thể thanh điệu mang tính đánh dấu của địa phương mình.

2. Những quan sát và cảm nhận về việc sử dụng các biến thể thanh điệu bị đánh dấu ở địa phương.
	Đọc tài liệu chuẩn bị cho buổi thảo luận sau.
	


Tuần 13

	HÌNH THỨC

DẠY HỌC
	NỘI DUNG

CHÍNH
	YÊU CẦU 

ĐỐI VỚI SINH VIÊN 
	GHI CHÚ

	Lý thuyết
	1. Mặt lịch sử của phương ngữ: Các vùng phương ngữ và lịch sử đất nước.

2. Mặt xã hội của phương ngữ: Thổ ngữ và công xã nông thôn Việt Nam 

3. Quá trình giải thể các phương ngữ và bước đường chuẩn hóa tiếng Việt 
	Đọc tài liệu chuẩn bị cho buổi thảo luận sau.
	


Tuần 14

	HÌNH THỨC

DẠY HỌC
	NỘI DUNG

CHÍNH
	YÊU CẦU 

ĐỐI VỚI SINH VIÊN 
	GHI CHÚ

	Lý thuyết
	1. Quan hệ giữa phương ngữ với ngôn ngữ trong tác phẩm văn học.

2. Phương pháp nghiên cứu phương ngữ trong các tác phẩm văn học.
	
	

	Bài tập
	Thống kê, phân loại từ địa phương trong một vài tác phẩm văn học
	Làm bài tập theo nhóm, mỗi nhóm làm một tác phẩm.
	


Tuần 15

	HÌNH THỨC

DẠY HỌC
	NỘI DUNG

CHÍNH
	YÊU CẦU 

ĐỐI VỚI SINH VIÊN 
	GHI CHÚ

	Lý thuyết
	Định hướng nghiên cứu phương ngữ tiếng Việt hiện nay
	
	

	Ôn tập
	1. Thông báo điểm thành phần

2. Hướng dẫn ôn tập
	
	


8. Chính sách đối với môn học

- Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ chuẩn bị bài học theo hướng dẫn của giảng viên. 
- Tham dự lớp học đầy đủ (không nghỉ học quá 20% tổng số giờ làm việc trên lớp).
- Thực hiện đủ các bài tập theo yêu cầu của giảng viên. 
9. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học.

    9.1. Kiểm tra đánh giá thường xuyên







15%

- Tham gia lớp học, thái độ học tập.


- Công việc chuẩn bị ở nhà cho bài học



- Bài tập

9.2. Kiểm tra giữa kì (Viết)








10%


9.3. Kiểm tra cuối kì (Viết / vấn đáp tùy giảng viên đăng ký với Phòng Đào tạo).

75%  

	Thủ trưởng đơn vị

PGS.TS.Nguyễn Hồng Cổn
	Chủ nhiệm bộ môn

GS.TS.Nguyễn Thiện Giáp
	Giảng viên

PGS.TS.Trịnh Cẩm Lan
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